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K T QU  NGHIÊN C U, TH  NGHI M H  TH NG MÁY  
X  LÝ THÂN, LÁ VÀ G C CÂY CHU I SAU THU HO CH 

TS. Nguy n c Th t1, ThS. Nguy n V n Th y1, ThS. Chu V n Thu n1 

Hi n nay  Vi t Nam, vi c x  lý thân, lá và g c chu i sau m i v  thu ho ch và sau khi 
h t chu k  khai thác c ti n hành b ng lao ng th  công ho c s  d ng máy xúc, máy i 
thu gom l i và  cho t  hoai m c. Nh  v y chi phí x  lý l n mà th i gian hoai m c lâu, t o 
m m b nh phát tri n. N u không s  d ng máy xúc ào h t g c cây thì sau 1-2 tháng s  l ng 
cây chu i non m c lên r t nhi u gây c n tr  cho vi c làm t tr ng v  mùa m i. Bài báo gi i 
thi u k t qu  nghiên c u, th  nghi m h  th ng máy x  lý thân, lá và g c chu i sau thu ho ch 
bao g m máy b m thân d ng a và máy phay, b m c  d ng lô.. K t qu  nghiên c u lý thuy t 
ã tính toán c chi u dài o n c t c a LHM b m d ng a khi v n hành  v n t c ti n 

2,5km/h, t c  tr c PTO 540vg/ph là 38,33mm; Chi u dày lát c t c  chu i l n nh t c a LHM 
b m d ng lô khi v n hành  v n t c ti n 2,5km/h, t c  tr c PTO 540vg/ph,  sâu phay 
170mm là 40,28mm. K t qu  th c nghi m trên h  th ng máy c thi t k  ch  t o cho th y: 
T  l  cây chu i m c lên kh i m t t  các  sâu phay khác nhau nh  sau:  sâu 150mm 
thì trong kho ng 90m dài có 8-11 cây m c;  sâu 170mm, có 4-6 cây m c,  sâu 190mm, 
có 3-4 cây m c. 
T  khóa:  

Currently in Vietnam, the treatment of banana stems, leaves and roots after each harvest and 
after the end of the exploitation cycle is carried out by manual labor or using excavators and 
bulldozers to collect and let them decompose naturally. Thus, the treatment cost is high and 
the decomposition time is long, creating pathogens to develop. If the excavator is not used to 
dig up all the roots, after 1-2 months, a large number of young banana plants will grow, 
hindering the preparation of the land for planting the new crop. The article introduces the 
results of research and testing of the Banana Stem, Leaf and Root Processing Machine System 
after harvest. The theoretical research results have calculated the cutting length of the disc-
shaped Combine chopper when operating at a forward speed of 1.5km/h, PTO shaft speed of 
540rpm is 23mm; The largest chip thickness of the Combine chopper when operating at a 
forward speed of 1.5km/h, PTO shaft speed of 540rpm, milling depth of 170mm is 24.48mm. 
The rate of banana trees growing above the ground at different milling depths is as follows: 
at depth of 150mm, within a 100m length, there are 8-11 trees growing; at depth of 170mm, 
there are 4-6 trees growing; at depth of 190mm, there are 3-4 trees growing. 
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a) Ph ng pháp nghiên c u lý thuy t 
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b) Ph ng pháp nghiên c u th c nghi m 
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3.1.1. C u t o, nguyên lý làm vi c c a 
LHM

 
a) C u t o 

Hình 1. C u t o LHM b m thân, lá và g c chu i sau thu ho ch d ng a 
1. C m làm  cây; 2. Máy kéo 4 bánh; 3. Máy b m thân, lá và g c d ng a 

 

Hình 2. C u t o máy b m d ng a 

1. Khung máy; 2. C m a b m; 3. T m gom cây; 4. Khung bao che 
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b) Nguyên lý ho t ng C u t o, nguyên lý làm vi c c a 
LHM

a) C u t o  

Hình 3. C u t o LHM b m thân, lá và g c chu i sau thu ho ch d ng lô 
1. C m làm  cây; 2. Máy kéo 4 bánh; 3. Máy b m thân, lá và g c d ng a 

 

Hình 4. C u m b m d ng lô 
1. C m h p s ; 2. Thanh tr t; 3. C m tr ng c t; 4. C m tr ng b m; 

5. C m thanh treo; 6. C m bánh t a ng; 7. C m khung v ; 8. C m truy n ng 
b) Nguyên lý ho t ng 
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3.3.1. Tính toán t  s  truy n ng 

 
Hình 5. S   truy n ng cho lô b m c a máy b m thân, lá và g c chu i d ng lô 

1. H p s  truy n ng vuông góc; 2. Kh p n i tr c; 3. Tr c trung gian. 
4. B  truy n ng xích; 5. Tr c lô b m 
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3.3.2. Qu  o dao 

Hình 6. Qu  o l i dao c a máy b m d ng lô 
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3.3.3. B c c t 
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3.4.1. K t qu  th  nghi m LHM b m d ng 
a 

B ng 2. K t qu  th  nghi m  nh  c a s n ph m sau b m  

 

 
 

 

3.4.2. K t qu  th  nghi m LHM b m d ng 
lô 

B ng 3. K t qu  th  nghi m xác nh chi u dày l n nh t c a lát c t c  chu i 

38,45 
41,43 
43,82 
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B ng 4. T  l  cây chu i con m c lên kh i m t t 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận
- Hệ thống máy xử lý thân, lá và gốc 

chuối sau thu hoạch gồm 02 LHM với hai 
nguyên lý băm khác nhau (băm đĩa và phay 
băm dạng lô) là phù hợp với qui trình canh 
tác chuối để băm thân, lá và gốc chuối sau 
mỗi vụ thu hoạch và khi hết chu kỳ khai 
thác.

- Kết quả nghiên cứu lý thuyết đã tính 
toán được một số thông số chính của các 
LHM như sau:

+ Chiều dài đoạn cắt của LHM băm dạng 
đĩa khi vận hành ở vận tốc tiến 2,5km/h, 
tốc độ trục PTO 540vg/ph là 38,33mm;

+ Chiều dày phoi cắt lớn nhất của LHM 
phay băm dạng lô khi vận hành ở vận tốc 
tiến 2,5km/h, tốc độ trục PTO 540vg/ph, 
độ sâu phay 170mm là 40,28mm;

- Kết quả thực nghiệm cho thấy chiều 
dài đoạn cắt và chiều dày lát cắt củ chuối 
lớn nhất có sự khác biệt so với tính toán lý 
thuyết do hiện tượng trượt khi cắt và hiện 
tượng củ chuối nổi cao trên mặt đất. 

- Sau khi vận hành hệ thống máy xử lý 
thân, lá và gốc chuối để giải phóng mặt 
đồng cho thấy tỷ lệ cây chuối mọc lên khỏi 

mặt đất là rất thấp. Ở độ phay sâu 150mm 
thì cứ 90m dài có 8-11 cây mọc lên; ở độ 
phay sâu 170mm thì có 4-6 cây mọc, với 
độ phay sâu 190mm, có 3-4 cây mọc.

4.2. Kiến nghị
Tiếp tục khảo nghiệm hệ thống máy và 

nhân rộng, chuyển giao vào sản xuất để 
nâng cao hiệu quả canh tác chuối. 
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